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NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH CÀ MAU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ Tư về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau;

Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 141/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, như sau:
- Đối với Kế hoạch đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý: Bổ sung 04 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai bố trí kế hoạch vốn để tiếp tục thực hiện sau khi dự án đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo đúng quy định.

(Kèm theo Phụ lục IV)
- Đối với Kế hoạch vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: Bổ sung 06 dự án, với kế hoạch vốn 126.100 triệu đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

(Kèm theo Phụ lục VI.1)

- Đối với Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết: Bổ sung 16 dự án, nội dung chi, với kế hoạch vốn 900.383 triệu đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

(Kèm theo Phụ lục VII.1)

Điều 2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau, như sau:
Tổng Kế hoạch đầu tư công Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau sau điều chỉnh là 22.075.126 triệu đồng; trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương: 8.516.591 triệu đồng, cụ thể:

a) Vốn trong nước: 7.189.690 triệu đồng; được phân bổ như sau:

- Vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực: 6.089.473 triệu đồng, cụ thể:

+ Y tế, dân số và gia đình: 2.347.313 triệu đồng;

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 157.866 triệu đồng; bao gồm bố trí thu hồi các khoản ứng trước ngân sách trung ương 82.373 triệu đồng;

+ Khu công nghiệp và khu kinh tế: 74.250 triệu đồng;

+ Giao thông: 3.336.822 triệu đồng; bao gồm bố trí thu hồi các khoản ứng trước ngân sách trung ương 100.000 triệu đồng;

+ Môi trường: 79.222 triệu đồng;

+ Quốc phòng: 94.000 triệu đồng.

- Vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: 713.217 triệu đồng; trong đó:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 160.756 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 100.111 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 452.350 triệu đồng.

- Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 387.000 triệu đồng; phân bổ cho các lĩnh vực như sau:

+ Phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai: 210.000 triệu đồng;

+ Đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở: 177.000 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục I)

b) Vốn nước ngoài: 1.211.901 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực sau:

- Môi trường: 330.030 triệu đồng;

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 881.871 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục II)

c) Kế hoạch vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (bố trí năm 2021): 115.000 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục III)

2. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 13.550.204 triệu đồng; trong đó:

a) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.827.000 triệu đồng; trong đó, đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý: 926.856 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất của các huyện, thành phố: 900.144 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục IV và VIII)

b) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 521.200 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục V)

c) Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 3.421.756 triệu đồng; được phân bổ như sau:

- Vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: 2.128.962 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực sau:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp: 29.541 triệu đồng;

+ Giao thông: 508.597 triệu đồng;

+ Hạ tầng đô thị: 85.279 triệu đồng;

+ Môi trường: 23.500 triệu đồng;

+ Khu công nghiệp, khu kinh tế: 41.837 triệu đồng;

+ Khoa học, công nghệ: 5.439 triệu đồng;

+ Công nghệ, thông tin: 79.138 triệu đồng;

+ Quản lý Nhà nước: 994.995 triệu đồng;

+ Quốc phòng, an ninh: 153.851 triệu đồng;
+ Quy hoạch tỉnh: 39.608 triệu đồng;

+ Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn: 46.334 triệu đồng;

+ Thanh toán khối lượng tồn đọng khi quyết toán và thu hồi các khoản ứng trước vốn ngân sách trung ương không đủ điều kiện để bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương: 59.843 triệu đồng;

+ Chuẩn bị đầu tư: 7.000 triệu đồng;

+ Chi trả nợ gốc: 54.000 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục VI.2)

- Vốn ngân sách tập trung hỗ trợ ngân sách huyện, thành phố: 1.292.794 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục VIII)

d) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 7.780.248 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục VII.2)

3. Vốn đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 8.331 triệu đồng.

(Kèm theo Phụ lục IX)

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hải
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HOACH PAU TU CONG TRUNG HAN VON DU PHONG NGAN SACH TRUNG UONG GIAI POAN 2021 - 2025

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lip - Tw do - Hanh phiic

thang 12 nam 2022 cua Hgi déng nhdn dén tinh Ca Mau)

Don vj: Trigu déng.

Quyét dinh diu tu K& hoach ddu wr
TMBT cbng trung han
Thoi gian KC{ g4 quyét dinh vbn dy phong
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1 2 3 4 5 6 7 i 9
TONG SO 498.722 395.247 115.000
A |VON DU PHONG NGAN SACH TRUNG UONG NAM 2020 498.722 395.247 115.000
1 Quyét dinh sb 118/QD-TTg ngay 27/12/2020 ciia Thii tréng Chinh phi 498.722 395.247 115,000
a B4 tri cho cdc di dn, céng trink phong, ching, khdc phuc hiu qua thién tai 380.247 380.247 100.000
! .2 . 52 1089/QD-UBND S&r Nong nghiép va Phat trién
1 Du éin ddu tw xdy dung ke chéng x6i 1& bér bién doan tir Kénh Nam dén Kénh Chum Gong, huyén Ngoc Hién 7846177 | 2020-2022 | oy 17/6/2020 295.109 295.109 20000/ g 0
: . e 2066/QD-SNN S& Nong nghiép va Phat tridn
2 Khin ciip khic phuc sat 1& doan Huong Mai +7.900m hutmg vé Tiéu Dira 7858717 | 2020-2021 | L o0 19020 7.522 7.522 6.736| g s
o : . . : : 1657/QD-SNN S Nong nghiép va Phat trién
3 |Khin chp khic phuc sat 1 doan Nam, Bic Kénh Mdi; Doan tir D4 Bac +2000m hudng vé Sio Ludi 7858715 | 20202021 | 2401112020 7.726 7.726 6.966 iog 0o
A e : : i 222/QD-SNN S& Nong nghiép va Phét trién
4 |Khin cip khiic phuc sat 1& d& bién Ty doan tir Ba Tinh dén T25, thudc huyén Trin Van Thoi 7858716 | 2020-2021 | ou o iann 13.366 13.366 12.044 i s
; : . ) - 218/QD-SNN S& Nong nghiép va Phat trién
5 Khién cfip khic phuc sat 1& dé bién Téy doan tir Kénh Méi dén P4 Bac 7891017 | 2020 - 2021 ngiy 03/3/2021 2.289 2.289 2.060( S it
219/QD-SNN
- ; ; 03/3/2021; No: i ié
6  |Knin clp khic phyc sat 1& dé bién Tay doan tir D Bac dén Sdo Ludi 7800887 | 2020 - 2021 n?ﬁ)l;fQD-SNiL 2,896 2.896 2,606 :gng ﬂ:fn“gh'e” W i S
ngay 20/5/2021
ol ; ; : - 223/QB-SNN & No i Phit trié
7 |Kniin chp khic phuc sat 16 dé bién Tay doan Béc Sao Lui huéng vé Ba Tinh 7891018 | 2020-2021 | =8 i 3.007 3.007 2707 ﬁﬁng ﬂ‘:fn“gh‘ep wh EDiC o
i ; . ! 224/QD-S S& No i trié
8  |Knhin clp khéc phuc sat & dé bién Tay doan Bic, Nam Vam Khinh Hoi 7890888 | 2020-2021 | 4 85 - ,,2’;1;' 14738 14.738 132870 &’l‘gn“g’“ép Y& Eois
r S Bl 1390/ No i Phat tri
9 |Khén cfip khic phyc sat 1& dé bién Tay doan tir Gidng Cét dén Tiéu Dira 7898261 | 2021 -2022 ngﬂy%‘,’z%g? 33.594 33.594 33.594 igng o e tn
b Cdc céng trinh bé trf din cic ving thién tai 118.475 15.000 15.000
1340/QD-UBND
Dy 4n déu tu xdy dung cong trinh khu tai dinh cu rimg phong hé bién T4y huyén Trin Vin Théi (diém dan cu vam kénh i ngay 06/8/2009; Ban Quan ly dy 4n cong trinh
1 sio i) 7006177 | 2020-2024 | | G0 on UpND 103.571 10.000 10.000| o e nghiép vi PINT
ngay 12/8/2020
: Du 4n sip xép din cur khu vyre sat ¢ ven bién dong giai doan 2 (khu dén cu Cho Thi, xa Tam Giang Tay, huyén Ngoc 3 166/QD-SXD Ban Quén 1y dy &n cong trinh
2. |ida) 7906614 | 2021-2023 | 0021 14.904 5.000 5,000\ ng nghiép v PTNT








CONG HOA XA HQI CHUNGHIA VIET NAM
Pic lap - Tr do - Hanh phiie

PHU LYC IV
U CHINH K HOACH PAU TU CONG TRUNG HAN VON DAU TU TU'NGUON THU SU' DUNG PAT DO TINH QUAN LY GIAI DOAN 20212025
(Kém theo Nghj quyét s6 24+ /NQ-HPND ngay O 9 thang 12 ndm 2022 ciia Hgi dong nhdn ddn tinh Ca Mau)

Pom vj tinh: Tri
Quytt dinh phé duytt cha dhu
e Quydt dinh phé duyét diu e ” P xudt didu chinh K& hogeh ¢u tir cong trung han
i Mo K& hoach diu r cbng trung han giai dogn 2021-2025 &4 giso i doom 2021-2025
4a giai
2 i Trong d6 Trong d6
sTT Dunh moc &y b M g | 0 | Diaibm | Quy b | BB | of quyds gk | Thog | 58 quyltdink: iy G chi Chi dho e
dutn | iy dumg | by g | KC-HT | SVCEN | | gy, g mam | TG | MAKE K vée | v | P i | Dy ik | D i R B I
ban himh ur ‘ban hinh ":m Tangsd | KEm B . | KH vbn | KH véa | KH vén Téagsb | KILvin | KEm [P s | Kt vin | K vé
sy |ais | 2= | =R} o2 | 2022 | 2023 | TAm | M
2025 024 | 2m5
TONG 50 1240.200] 236.700| 157.050| 200.000| 220.000| 426.450| 926.856| 236.700| 157.050] 190.350| 182.630( 160.126
Giao Uy ban nhin din tinh
phin khai sau khi cic dy dn
1 |Thaah todn cho cic dirdn 50,000 583,106 50.000{ 190.330| 152,630 160.126 b v
lodin theo ding quy dinh
Trong &6
15660-UBND
ngay $1/102012;
us 1655/0D-UBND
Dve i ddu e xdy dyng tuydn dhaimg phia bor Nam Song Dde ndi H.CN, w v mgdy 317102014,
! | o Qude 16 14 (Raw Dira - Rech Rang - Song Dc) 749003 | B | Ty | Tpp 20132020 127000-UBND | 1371793 1.156.960 58 G g v &
gy 31/7/2019;
72/0D-UBND
ngdy 130172019
1569/0D-UBND
wa&mwmmmumuﬂbﬁr@, o 31102012
|phuc vu an nink, qudc phong ki vic Hon Dd Boc kit hep VT w _ 1636/0D-UBND S Tai chink da hoin tri
2 e e e ke v U ok o s | 9% | 2 | Ta” | 2003 - 2020 Py 6s7.270|  258.209 21899 ik wang g |2 Gl g v
| Mau (tuyén diimg Tdc Thi - Vam Dé Bac) 1683/QD-UBND
ngdy 02102019
160:0D-UBND
Dt dn néng cdp @6 thi vimg DBSCL - Tidu dy dn thanh phd Ca TP.Ca < ngay 07/02/2012; Uy ban mhdn ddn thanh phd
2 nsorsz| B | ool | 1209ma | 2002- 2008 B oD oo, | 143350 Lis2471 Oy b
 ngéy 25122018
D dn ddu e xdy cheng Khs tdi dink e Phusimg 4, Phisiomg 9. TP.Ca S080D-UBND 1383/0D-UBND Ban Quén I dhe dn xdy dhemg
‘ s ol rasress| B | T8 | ossma |2021- 200 [ TR0 00 | 181055\ 22020 | 18105 e gl
Dé xwdt bd sung damhmyc | — |
1416/0D-UBND Vo Ké hooch ddu e cdng
ngdy 18782017; m:uﬁ 4&‘;;:&
Dur dn ddu e xdy cng Khu 1di dinh cu thuge Khu d6 thi Hamh TP.Ca . 1363/0D-UBND ngudn thu it dung ddt 40 | Ban Qudn iy dy dn xdy dung
5| chink, Van hoa, Thé thaa vé Dich vy tink Ca Mau reaeit] B | e AL ngiy 12019, | #205% tink quin 19 gial G0N | g trimh Giao thing
1407/UBND-XD 2021 - 2025
ngdy 30/3/2021
1571/0D-UBND
D don ddu e xdy chang Khu tdi dinh cue C1, €2 thude Khw 40 thf TP.Ch Y ngdy 189/2017; Ban Quin 1 die ém xdy dumg.
o e B ok gl O t6zz0| B | TEP | 17arzha | 2007 - 2020 oD | 2008% sl oo
Ding ngéy 15/9/2020
1 ﬁmm“*mm"m‘““mm‘f“ 1.190.200] 236.700] 107.050| 200.000| 220.000( 426.450| 343.750| 236.700| 107.050

* Ghi chit: Ktmumam.msn“m.mumhummwuumﬁnmuydmummm.







PHU LUC V

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Pdc lap - Ty do - Hanh phic

Kf HOACH PAU TU TU NGUON BQI CHI NGAN SACH PIA PHUONG GIAI POAN 2021 - 2025
(Kem theo Nghi quyét s6 L4 /NQ-HPND ngay ¢3 thdng 12 ndm 2022 ciia Héi dong nhan ddn tinh Ca Mau)

Dom vi tinh: Triéu dong.

Keé hoach von

TT Danh muc dy 4n giai doan 2021| Nim 2021 | Nam 2022 | Nim 2023 | Nam 2024 | Nim 2025 Chu diu tur
- 2025
TONG 521.200 90.000 100.700 41.900 153.816 134.784
Tiéu Dy 4n 8: Dﬁu tu xiy dung co s& l':a ting dé phong, chéng xéi 1&
bé bién, cung cap nude ngot va phuc vu nudi tdm - rimg ving ven bién - ; 2
1 tinh Ca Mau thudc Dy 4n "Chéng chju khi hgu tng hop va sinh ké bén 155.900 69.000 45.000 41.900 S& Néng nghiép va Phat trién nong thon
virng PBSCL - ICRSL"
Danh muyc cy thé cdc nam 2024, 2025 s&
2 Dy phong 365300 21000 55700 153.816|  134.784|Phdn b3 trong K& hogch hang nim (chua

bao g&m céc dy 4n c6 sir dung von vay lai
dang trinh dé xudt)

* Ghi chi: K& hoach nim 2024, 2025 14 dy kién. Mirc ké hoach vén va danh muc cy thé s& xac djnh trong xiy dung ké hoach hang nam.







PHU LUC VL1

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Ty do - Hanh phic

DANH MUC BO SUNG KE HOACH PAU TU CONG TRUNG HAN
VON NGAN SACH TAP TRUNG DO TiNH QUAN LY GIAI DOAN 2021 - 2025

(Kém theo Nghi quyét sé 14 /NQ-HDND ngay 09  thang 12 nim 2022 cia Hpi dong nhén dan tinh Ca Mau)

Dom vi: Triéu dong.

Quyét dinh du tu Bb sung Ké hoach diu tu
cong trung han vén NSTT
TMET do tinh quan ly giai doan
Mi | Diadiém |Nang lyc thiét| Thoi gian 2021-2025 e :
T Danh muyc dy én ks v remy & k"éc ) KC-ET 84 quyét dinh : Ghi chit Chu déu tu
ngiy, thing, ndm | Téng sb (tdt| Trong d6: | Téng sb (tht| Trong dé:
ban hanh cichic | ngudbnvén | cacac | ngudnvén
ngubnvén) | NSTT |ngudnvén)| NSTT
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TONG SO 1.485.011 328.111 126100  126.100
1 [GIAO THONG 1 104.797 6-1 797 49.ooo| 49'0E|
(1) |Céic dy sin chuyén tiép giai doan 2016 - 2020 chuyén sang 1. 089 ue 49.849 36.000 36.000
a |Dy dn nhém B 1.089.849 49.849 36.000 36.000
1473/QD-UBND
Phin dutmg ngay 28/8/2017,
_ dai 25,94km ngyoqz?-ouyl;g- Bb sung danh myc va ké
Dy 4n ddu tu xfy dung tuyén duimg truc Déng - Tay tinh Ca Mau Céc huyén:| duomg (gdm 3 G;IQB-U'BND, hoach vén dé hoan tra tam {mg Ban ¥ o &
1 |(doan tir Km18+000 dén cira bién Ganh Hao) va cdu qua song Cai 7618350 | Pdm Doi, | 18 cdu, 01 | 2017 - 2022 oedy 07/42020: | 1-089.849 49.849 36.000 36.000|ngdn sich tinh 21 ty ddng va 4 Sﬂ"““ 'm;’h it
Nai (Khu kinh t& Nam Can) Nam Cn | cbng); clu 253?{,@ i thanh toan khéi lugng thuc|S"™8 CON8 €
Cai Nai dai 5 1 hién thyc té cia dy én
Sim ngay 31/12/2020;
2773/QB-UBND
ngay 18/11/2022
(z) Ciic di 4n khéi cong méi giai doan 2021 - 2025 14.948 14.948 13.000 13.000
a |Dy dn nhém C 14.948 14.948 13.000 13.000
Huyén Céi Bb sung danh muc va ké
Ciu Kénh Xéng Céi Nudc - Vam Dinh, huyén C4i Nuoe va huyén Nudc va 3581/QB-UBND hoach vén hd trg ngin sach|H3 try ngin sich huyén Cai
] gt 7971829 huyén Phi 82m 2022-2024 | ey 28/9/2022 14,948 14.948 13.000 13.000 huyén Cii Nudc trién khai|Nugo
Tén thyc hién du dn
I (HA TANG PO THI 206.288|  206.288 21.000 zl.oool
(1) |Ciic dy 4n chuyén tiép giai doan 2016 - 2020 chuyén sang 191.301 191.301 9.000 9,000
“a |Dw dnnhém B 191.301J 191,301 9.000 9.000








Quyét dinh diu tur BésungKéhoac}!dﬁnm
cong trung han von NSTT
T do tinh quan ly giai doan
- % ” T™D s
T Danh muc dy 4n dff:n D";g;é'“ PR Tz‘é‘_f{':“ 36 quyde dioh e Ghi chit Chi dhu tr
ngdy, thing, nim | Tdng s6 (tdt| Trongdé: |Tdngsd (tdt| Trong do:
ban hanh cichc | ngudnvén | cacic | ngudnvén
ngubn vén) NSTT ngudn vin) NSTT
1984/QD-UBND
ngay 27/12/2013; B6 sung danh muc va ké
A : ! 913/QD-UBND hogch von dé thanh todn khéi/Ban Quan ly dy 4n xdy
I |Céu qua song Téc Tha thudc duomg Vanh dai 1, thinh phé Ca Mau | 7440195 | TP CaMaul  1.410m | 2017-2023 | 050 oo 191301  191.301 9.000 O e it o ik oS otk s i
7858/UBND-XD in
ngdy 17/11/2022
(2) |Céic dwr in khéi cong méi giai doan 2021 - 2025 14.987 14.987 12.000 12.000
a |DwdnnhémC 14.987| 14987  12.000 12.000
: : TT Pdm 693/QP-UBND i H8 wo ngin sich huyén
1 |Chu Ld 18, khém S, thi trin Bdm Doi Doi 0SHL-93 |2022-2024 | giy 28/10/2022 14.987 14.987 12.000 12.000 i D
111 |QUOC PHONG, AN NINH 173.926 57.026 56.100/ 56.100
(1) |Céc dw dn khdi cdng méi giai doan 2021 - 2025 173.926 57.026 56.100 56.100
a |Dy dn nhém B 167.000|  se.100|  se.100|  se.100
. ; 4647/QD-BCA- Bd sung danh muc va ké
| |Dw én ddu tu xdy dyng cong trinh o s& im viée khbi canh sit thude| ,0c0) | TP.Ca | Congtrinh | )y o | Ho noay 167000  50.100{  50.100{  50.100[hoach vén trién khai thyc hién|Cng an tinh Ci Mau
Cong an tinh Ca Mau Mau dén dung
21/62022 du 4n
b |Dy dnnhémC 6.926 6.926 6.000 6.000
Dyt én ddu tr xfly dung cong trinh San ldp mit bing Trutmg bin, thao Bé sung danh muc va ké
| |tnsomg hudn luyén tinh Ca Mau (giai doan 2) tai xa Khdnh Lam,| 7004686 [F. UMinh| 38.504m2 [ 2022-2024 | 281/QD-SXD 6926| 6926 6000 6.000{hoach vén trién khai thyc hign[ -0 O™ Y Quan si tinh C3
[buyén U Minh 08 dy 4n —

* Ghi chii - Chit du tr phéi hop véi S& Tai chinh, Kho bac Nha nuée cip nhét thdng tin chi tiét dén Logi, Khodn ciia Myc luc ngén séch theo quy dinh d6i voi timg dir 4n do don vi 1am chi diu tur.







CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lidp - Tw do - Hanh phiic

PHU LUC VL2
PIEU CHINH KE HOACH PAU TU CONG TRUNG HAN
VON NGAN SACH TAP TRUNG DO TiINH QUAN LY GIAI POAN 2021 - 2025

(Kém theo Nghi quyét s6 f L/ /NQ-HDND ngay 09  thing 12 ndm 2022 ciia Hoi ddng nhdn dan tinh Ca Maw)

Dom vj tinh: Trigu dong.
ury dinh phé duyét i trwomg dla o Quyd diok dha ol vhn & gl
e hﬁ&im KHDTC trung hun véa NSTT giai dogs 2021-2025 41 giso D ke dibu ohinh KHDTC trung han vin NSTT gisi dogs 2121-2028
Trong & Trong &6
Ch Nyybn ahin dibu chinh KHDTC
o Do e Miggia| Dedln | Qumt | Thigim | g op gu 54 gyl dio, n treng bom vie NSTT gl dow ot
chydwg | vy | KCoHT | LR ey b e ngiy, thing, sken | Tdug ob (ke Rgsd ol
Trong dé: Trony & Tromg 5 sike oo s 2021 (beo i las 20212028
e e ..:::.,. vaNSTT|  bembish -:::n vin NSTT w-lnl-a vianstr | Toesd | e | v | i | ken | T | st | Kivie | 11w ol e
a0
] 2 3 . ] ] 7 0 » 0 u 2 7 " 13 1s ” I ”» » n 2 2 E ) E 7 »
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o |DwinmbimC 7842 784z raer|  rmer|  soss|  seee| 2sw|  25ee 0 . . ol  2m|  2m 0 . ' [
Cio hymg .
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bl i e cein ﬁﬂumr KHDTC trung han vl NSTT iai doga 2021-2023 & gias D vkt i ahinh KHDTC trung hen e NSTT gini dosn 2021-2023
T ™OT ke 2020
Tromg 45 fr— 9
Dedln | Qums | g b :
™ Db o M 54 quyls sy 5 eyt i, i la NSTT i e
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‘DAN CQONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
\ Djc lip - Tu do - Hanh phiic

PHU LUC VILI
IYC BO SUNG KE HOACH PAU TU CONG TRUNG HAN VON XO SO KIEN THIET GIAI POAN 2021 - 2025
ém theo Nghj quyét s6 4/ /NQ-HPND ngay 03  thdng 12 niim 2022 ciia Hi dong nhan dan tinh Ca Mau)

Don vj: Triéu drfng.

Quyét dinh diu tw Bb sung K& hoach diu or
cbng trung han von XSKT
I s T™DT giai doan 2021-2025
Danh myc dy 4n sz.: Dia didm XD N;'Ek‘i“ 1:‘.’:‘5;“ S quyét dinh ngdy, Ghi chi Chi diu te
a0 Lt ‘ théng, niim ban | Téng sb (tht | Trong dé: | Téngsd (tht | Trong dé:
hanh cd céc ngudn n von | cacécngudn | ngudn vén
von) XSKT von) XSKT
2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TONG 8O 3285560| 2.184.59|  2.244.032 900.383
GIAO DUC, PAO TAO 339.791 337.991 z-rs.neol 276.000
Ciic dyr éin khii cdng méi gini dogn 2021 - 2025 339.791 337.991 :nml 276,000
Dyt éin nhom C 339.791 337.991 276.000 276.000
~ : . 2 Cac huyén, B4 sung danh myc vi ké hoach vin hd trg ngiin
H3 trg ddu tr cde tnrémg thude nhigm vy chi ciia ngén sach cp huyén niim 2023 thanh phb 339,791 337.991 276,000 276.000f e oh8 i Mau
Théanh phé Ca Mau 38207 38.207 31.000 31.000
e s ; . Céng trinh i 3208/QD-UBND
Truéng Mam non Hoa Hong, phuimg 9 7901341 Phuimg 9 dén d 2021 -2023 ngay 04/10/2021 23.285 23.285 19.000 19.000
K B Céng trinh 5346/QD-UBND
M rng, sira chita Trrémg THCS An Xuyén 1, xi An Xuyén Xa An Xuyén kg 2022 - 2024 ngiy 11/11/2022 14.922 14.922 12.000 12.000
Huyén U Minh 27.604 27.604 22.000 22.000 f:;‘””i" ko)
g e XaKhanh | Céng trinh 1998/QD-UBND
Niing cap, sira chira Truémg THCS Lé Héng Phong, x& Khénh Lim ey dindung | 22°2B | o nonoz 14.884 14,884 12.000 12.000)
- - " " ; Céng trinh 2529/QD-UBND
Sira chira, néng cip, mé rong Truemg Tiéu hoc Nguyén Van Hai, xi Khanh Hoa X& Khanh Hoa din 2022 - 2024 ngiy 03/11/2022 12.720 12.720 10.000] 10.000
Huyén Cdi Nude 45,977 45.977 37.000 37.000 ﬁf&”"&ﬂ'm‘”"' S
3 : X3 Tin Hung | Céng trinh 3347/QD-UBND
Truémg MAu gido Téan Hung Déng, xi Tin Hung Déng 7968805 s S g 2023 - 2024 ngky 09/9/2022 14.987 14.987 12.oooL 12.000,
Sl ; A Céng trinh 3 3578/QD-UBND
Truémg Méu gido Hoa Sen, xi Phis Humg 7968804 | Xd Phi Humg | ™ dung | 20232024 ngiy 28/9/2022 30,990 30.990| 25.000 25.000
Hiyén Phii Tan 38444 38444 31.000 31.000 ;’;""""&’m‘ byt Fint
Lo Xi Tin Hung | Céng trinh 2544/QD-UBND
Truimg Tidu hoe Tén Hung Tdy A, xA Tén Hung Tay Tiy g 2023 - 2024 ngiy 06/10/2022 26.820 26.820 21,000 21.000








Quyét dinh ddu tu B4 sung Ké hoach dau tu
oBng trung hen via XSKT
Ma Niing | Tho gi i oot i
T Danh muc dy in s | piadiémxD :.‘;G‘:‘ KCEHI: $b quyét dinh ngiy, [, Ghi chi Chi dhu tu
s in iét ké - théng, ndm ban | Téng sd (tAt | Trong dé: | Téngsb (tht | Trong d:
héanh ch cac ngudn| ngudn vin | cd cac ngubn | ngudn von
vén) XSKT vén) XSKT
Truomg Tidu hoe Viét Thing 2, xA Vigt Thing XAl Viét Thing (fz‘gd‘:"‘: 2023 - 2024 i:;ys’?:’;;";o’;? nea| 162 10,000 10.000
1.5 |Huyén Nam Can so961| 58161 48.000 48.000 ﬁ”"mm“"“"“
Truimg Tiku hoc 2 thi trén Nam Cin IT. Nam Cin ‘;‘:‘f winh | 26232025 I::,‘ s 44995 44995 36,000 36.000
Truémg Tiéu hoe Kim Déng, xA Tam Giang X3 Tam Giang| Co%850h | 5007 ap4 | 279/QD-UBND 14966| 13166 12,000 12.000
dan dung ngay 18/10/2022
1.6 |Huyén Trdn van Tha 19025 19425 15,000 15.000 H3 iy mgdn sdch byt Trdn
Van Th
TN . XdKhinh | Céng trinh ; 5218/QD-UBND
1 Tiéu hoe | Khinh Hung e | S | 2m2-2004 | S o $.203 8203 2,000 7.000
. i XiKhinh | Céng trinh ) 5216/QB-UBND
rrimg Tidu hoc 2 Khinh Binh Ty Sonty | Sheoe | 2022-2024 | S Oionoz2 0922| 10922 8.000 8.000
1.7 |Hipin Théi Bink so809|  59.809 49.000 49,000 g:;‘""’"" A T80
N S W b e Thi tréin Théi | Céng trinh : 5207/QD-UBND
nrémg non ng, thi trn Théi Binh (giai doan 2) sl ps s 2022204 | e 0022 9.961 9.961 7.000 7.000
Trsimg THCS Hé Thi K3, xi HS Thi Ky (Didm fp Xém S& ) X H Thi Ky ‘iﬂi“:dm" 2022- 2024 ?s';‘w@'lm 7.626 7.626 6,000 6,000
Truémg Tidu hoc Tri Phii, xA Tri Phi (giai doan 2) XA Tri Phi ?:,'d;';'f: 2022-2024 ::ﬂym wqal‘g:o"g 1a83s| 14835 12000 12.000
e —— Thi trén Thési | Cang trinh k 5210/QD-UBND
ruimg Tiéu hoc thi trén Théi (giai doan 2) B, din 2022- 2024 ngiy 28/102022 14.052 14.052 12.000 12.000/
Trutmg Tibu hoo Tri Phai Tay, x& Tri Lyc (giai dosn 2) Xa Tri Lie i‘:’ﬁ 2022- 2024 :i;;‘ qul-ggzn 13335 13335 12,000 12,000
1.8 |Huyén Ngpe Hién 24.405 24.405 21,000 21.000 ﬁiﬂ 1y ngdn sdch huyén Ngoc
Truémg THCS Béng Vi Dia dat chudn qubc gia mirc 43 2, thi trin Rach Géo TT Rach Gée ";:-‘I'"'“" 20222023 zzwmqma-un?:zn o1m2|  m 8.000 8000
Truimg Tibu hoc 2 x& Dt M Xa Dt M (;:‘fd:'n':' 2022 - 2024 fm”n%;‘f 0429 0.429 £.000) 8.000
Trsimg Tibu hoc 2 xd Vién An Xi Vién An ‘;‘::5 rinh | 2022 . 2023 zszw“ql”‘m%af 5.804 5804 5.000 5.000
1.9 |Huyén Bdm Doi 26.259 26,259 22.000 22.000 giwmm Ddm
Truimg Tiéu hoc Tin Tién, xi Tén Tién X4 Tén Tidn (;:"d;':"’: 2023 - 2024 :iyg Qmanm 11858 11.858 10.000 10,000








Quyeét dinh ddu tr B&mngl(.éhogshdhm
cong trung han von XSKT
o~ . oy TMBT giai doan 2021-2025
T Danh muc dy én dein | Pindiém XD ;gk‘l‘ 1;'2""};‘ 54 quyét dinh ngay, [~ Ghi chi Chi diu tr
s oo % théng, ndm ban | Tang s6 (tit | Trong dé: | Téngsd (tht | Trong dé:
hinh cé cac ngudn| ngudn von | cd cac ngudn | ngudn vén
vén) XSKT vén) XSKT
s - . | Céngtrinh 594/QD-UBND
Truimg Tiéu hoc Cha L, x& Trin Phan XA Trin Phan | 2 dung | 20832024 ngly O4/10/2022 14.401 14.401 12.000 12.000
m|YTE 470.001 318.001 257.063 105.063
(1) |Céc dyr én chuyén tiép giai dogn 2016 - 2020 213633  213.633 3.000| 3.000
a |Dyin nhim B 213.633|  213.633 1.000 2.000
1625/QD-UBND
ngay 31/10/2013,
S . T 2 . Céng trinh . 1762/QD-UBND B4 sung danh muc va ké hoach vén dé thyc hién |Ban Quin Iy dy én cong trinh
1 |Bénh vién Ditu dudng - Phyc hdi chirc ning tinh Ca Mau 7146174 | TP. Ca Mau dla dyag 2014 - 2022 ngly 31/10/2018; 213.633 213.633 3.000 J.I)()Olman doka Xiy d
8162/UBND-XD
ngay 21/12/2021
(2) |Chc dy éin khii cing méi giai dogn 2021 - 2025 256.368 104.368 254,063 102.063
a |Dwdn nhim B 246,463 94.463 244.163 92.163
e e 120 giuémg ) 2224/QD-UBND B4 sung danh myc va ké hoach vn dé trién khai B4 Chi huy Quén su tinh Ca
1 | Dy éin niing clp Bénh vién Quin - Din y tinh Ca Mau TP. Ca Mau e 2021204 | Lm0 75.163 75.163| 73.163 73163 hién Mao
Dy én ¢ tu xily dimg vi mua sém trang thiét bi cho 10 Béoh vién da khoa, Trung tém Y 1€ N?chnwgr:) L0 BYBE, 2850 Q-UBND BS sung danh myc vi d5i img ké hosch vén | 1§ cée dy n ODA -
2 B 7971692 > e TTYT tuyén | 2022 - 2023 101300 4300 101.000 4000w Chuong trinh phyc va phit tridn kinh 16 - | Qin 1f o dy
tuyén huyén, tinh Ca Mau TVT, NH, PT, X ngdy 30/11/2022 2 R e vaNGO
huyén xi hdi dé trién khai thyc hién
TB, TPCM
Céc huyén Bb danh muyc va d6i img ké hoach vén =
£ T 5 = + P ifna o sung myc ung A
3 T‘mmm‘;“ﬁ:mﬂmmmsmﬁm"""'”"’“Yﬁ"' 7973464 | DD, TB,NH, | 19Tram | 2022-2023 ﬁ%ﬁ:ﬂ:g 70.000 15.000 70.000 15.000| thude Churomg trinh phuc v phit trién kinh té - Z“rlmﬁubmd"i"om
phuimg, NC, PT, UM xii hoi dé trién khai thyre hién
b |De dn nhém C 9.905 9.905 9.900 9.900
Dy an diu tu xiy dung hé thong xir ly nudc théi cong sut 500m3/ngay dém tai Bénh vién da . 500m3/ngiy 309/QD-SXD ngay B sung danh myc vi ké hoach vén dé trién khai |Ban Quén Iy dy én céng trinh
Ll ek 7939867 | TP.CaMau Py 2022 - 2024 e 9,905 9905, 9.900, 9.900f 1 - hig Xéy dumg
POI UNG CHUONG TRINH MYC TIEU QUOC GIA XAY DUNG NONG THON
T 1\ (VON BAU TU PHAT TRIEN) 195008 19500 195808 19508
(1) |Céc di dn khii cong méi giai dogn 2021 - 2025 195.000(  195.000 195.000 195.000
a |Dygdn nhom C 195.000 195.000 195.000 195.000
s I ; .: |Giao Uy ban nhin dan tinh
1 |H8 tro cic huyén, thanh phd xy dyng néng thén moi ndm 2023 195000 1950000  195000]  195.000|B0, %08 danh mucvahd trorke hopch von de | i e v
trien khai thye hign
hoach vén
Huyén Théri Binh 30.000 50.000 50.000 50.000
Huyén Ngoc Hién 50.000 50.000 50.000 50.000
| Huyén Hdim Doi 30.000 30.000 30.000 30.000








Quyét dinh déu t Bé sung K& hoach diu te
céngmghmv&nXSKT
- _— - T™MBT giai dogn 2021-2025
T Danh muc dy én Dia diém XD g B0 86 quyét dinh ngay, Ghi chii Chii déu tu
du an thiét ké KC-HT thang, nim ban | Téng sb (t4t | Trong da: | Tongsd (tdt | Trong dé:
hanh cd cac ngudn | ngudn von cé cac ngudn | ngudn von
von) XSKT vén) XSKT
Huyén Nam Cén 20.000 20.000 20000 20.000
Huyén Phii Tdn 10.000 10.000 10.000 10.000
\Huyén Cdi Nude 10.000 10.000 10.000 10.000
|\ Huyén Trdn Vin Thai 10.000 10.000 10.000 10.000
Huyén U Minh 10.000 10.000 10.000 10.000
Thémh phé Cé Me 5.000 5.000 5.000 5.000
IV |UNG PHO vO1 BIEN DO1 KHI HAU 101.706 101.706 100.800 100,800
(1) |Cic dy 4n khii céng méi giai dogn 2021 - 2025 ml.m] 101.706 100.800 100.800
a |Dwdn nhém B 61.566 61.566 61.000 61.000
el : . " . 2659/QD-UBND B4 sung danh myc vi ké hosch vin dé trién khai |Ban Quén Iy dy én xdy dung
| |Dy én d4u tr xdy dyng Khu tai dinh cur khom 6B, thi trin Séng Déc, huyén Trdn Viin Thad | 7949335 H.TVT 365 ho 2022 - 2025 ngiy 31/10/2022 61.566 61.566 61.000 s'moﬂmmhduh ctiog trinh Giso
b |Dy dn nkém C 40.140 40.140 39.800 39.800
Céng trinh khén cdp khic phuc sat & dé bién Tiy doan tir Kénh Méi + 550m huémg vé Kénh 1914/QD-SNN ngy B4 sung danh myc vi ké hogch vbn dé trién khai |S& Néng nghiép va Phit trién
o H.TVT 532m 2022 - 2023 B 5.534 5.534 5,500, 5500 1.0c hién du én theo lénh khdn clp gt
Céng trinh khin cdp khiic phuc sat 1& 4é bién Téy doan tir Céng Kénh Méi + 400m hutng vé 1915/QD-SNN ngiy B&mngdmhmmvikéhouehv&ndéﬂi&lkhnilﬁﬂénsngﬁi&pvi?hﬂhih
2 |5 Boc H.TVT 1791m 2022 - 2023 B 14,955 14,955 14.900 14.900] 4 - hién du én theo lénh khin cdp g s
Céng trinh khén cdp khic phuc sat 1& 4é bién Téy doan tir biy Bic Cng D4 Bac hurimg vé 1916/QD-SNN ngiy B3 sung danh muc va ké hoach vén dé trién khai |S& Néng nghiép va Phat trién
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PHU LUC VIII

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lidp - Tur do - Hanh phiic

U CHINH KE HOACH PAU TU CUA CAC HUYEN, THANH PHO GIAI POAN 2021 - 2025

S 3 & i s
&(Kéﬁﬁheo Nghi quyét s6 AL /NQ-HPND ngay 09  thdng 12 nam 2022 cua Hgi dong nhdn dan tinh Ca Mau)

Don vj tink: Trigu dong.
= Huyén
ST x Thanh phé Huyén Huyén Huyén Huyén Huyén Huyén Huyén
T e Téngsé | "y Mau | TheiBinh | U Minh T'QT"h;{”‘ DimDoi | CéiNuéc | PhaTin | NamCén | Ngoc Hién
TONG 2.192.938 592.921 219.212 188.757 311.566 264.521 170.085 135.894 171.126 138.855
1 |Chi déu tur tir ngudn sir dung dét 900.144 373.947 96.158 58.763 133.553 96.158 53.421 32.053 42737 13.355
2 |Chi d4u tur tir ngudn ngén sach tip trung 1.292.794 218.974 123.054 129.994 178.013 168.364 116.664 103.842 128.389 125.500

* Ghi chit: Ké hoach vén hd trg céc huyén, thanh phé giai doan 2021-2025 néu trén 14 dy kién. Mirc ké hoach vén cu thé s& xac dinh trong x4y dung ké hoach hang nim trén co s& cin déi ngudn

thu ngén sach Nha nudc.








PHU LUC IX

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lip - Trr do - Hanh phic

q %CH PAU TU CONG TRUNG HAN GIAI POAN 2021-2025 VON TU NGUON THU HQP PHAP
NHA NUGC, PON V] SU NGHIEP CONG LAP DANH PE PAU TU THEO QUY PINH CUA PHAP LUAT

(;Kem theo Nghi quyét s6 LL /NQ-HPND ngay 09 thang 12 nam 2022 cuia Hoi dong nhdn ddn tinh Ca Mau)

Don vi: Tri¢u déng._‘

Quyét dinh diu tr Laly ké ké hoach von da bd | « tacestiatih e tvarit liog
tri von dén hét KH nim o
TMBPT 2022 giai doan 2021-2025
Dija diém | Nang Iyc | Thoi gian v il
T Danh muyc dy 4n o Ae A . . - - - . Ghi ch
S XD | thiétké | KC-HT | SOquyétdinhngay, | g 4 (idy T“g“g 45 | Téngsb (tht | TO"8 %% | Téng sb (tht Tmé"g e -
thang, ndm ban hanh Pl von tir o ks von tu i W von tur
ngudn von) ngudn thu ngudn vén) | "V 6n thu ngudn vén) ngudn thu
hgp phép hop phép hop phép
1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 23
TONG SO 10.547 10.547 5331 5.331 8.331 8.331
A |PAU TU TU NGUON THU HQP PHAP CUA DON V] 8.980 8.980 3.763 3.763 6.763 6.763
I |Chuéin bj diu tw 3.500 3.500 500 500 3.500 3.500
" . : 1635/UBND-XD
1 D}’;;:“ ;g dg%g’g;ﬂ‘h;g;: g‘:i‘”“ Chi ubfoh ¥in ﬂbﬁf‘“ C‘fﬁ‘;g;"“h 2022 - 2023 | ngdy 07/3/2017 cia 3.500 3.500 500 500 3.500 3.500
SN Y e UBND tinh Ca Mau
I |Thye hién dir sin 5.480 5.480 3.263 3.263 3.263 3.263
(1) |Céic dyr éin dyr kién hoan thanh nim 2022 5.480 5.480 3.263 3.263 3.263 3.263
a |Dy dn nhém C 5.480 5.480 3.263 3.263 3.263 3.263
Dy én xdy dyng cong trinh Tru s& 1am viée Chi nhanh Van | TT. Trdn |Céng trinh 875/Qb-VPBKPDb
1 phong Diing ky dit dai huyén Trin Van Thoi Vin Thoi| dn dung 2021-2022 ° giy 16/10/2020 5.480 5.480 3.263 3.263 3.263 3.263
B [PAU TU TU NGUON THU PHI BPUQC PE LAI 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567
I |Thue hign dy 4n 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567
a |Dyg dn nhém C 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567
: ik 56/QD-SCT ngay
L | |Lip dat Hé théng Dién mat trdsi 4p mai S§ GTVT| o8 2021-2022| 15/4/2021 cia S¢ 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567
dfin dung Cong thuong











